
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT NGÀY THI
GIỜ 

THI
P.MÁY

1 BKCB2640 Lê Minh Khôi 09/10/1994 Đồng Nai 84905126221 05/12/2021 10:00 PM1-2

2 BKCB2641 Nguyễn Thanh Liêm 22/09/1997 Long An 84901069197 05/12/2021 10:00 PM1-2

3 BKCB2642 Trần Diệu Liên 06/6/1999 Bình Định 84971019344 05/12/2021 10:00 PM1-2

4 BKCB2643 Võ Hoàng Long 23/9/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84904464913 05/12/2021 10:00 PM1-2

5 BKCB2644 Châu Ngọc Mai 10/12/1996 Vĩnh Long 84969669496 05/12/2021 10:00 PM1-2

6 BKCB2645 Nguyễn Thị Hồng Mai 12/3/1989 Tiền Giang 84902798737 05/12/2021 10:00 PM1-2

7 BKCB2646 Vũ Thị Sao Mai 16/4/1988 Hải Dương 84778698019 05/12/2021 10:00 PM1-2

8 BKCB2647 Nguyễn Thị Quý Minh 31/1/1997 Quảng Nam 84938246352 05/12/2021 10:00 PM1-2

9 BKCB2648 Nguyễn Thị Diễm My 25/5/1990 Thành phố Hồ Chí Minh  849134136738490439450105/12/2021 10:00 PM1-2

10 BKCB2649 Bùi Thị Hàn Ni 24/3/1997 Quảng Ngãi 84329301454 05/12/2021 10:00 PM1-2

11 BKCB2650 Lê Thị Trúc Ngân 20/8/1997 Ninh Thuận 84826944820 05/12/2021 10:00 PM1-2

12 BKCB2651 Nguyễn Thanh Ngân 16/9/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84916099927 05/12/2021 10:00 PM1-2

13 BKCB2652 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/10/1996 Long An 84946669001 05/12/2021 10:00 PM1-2

14 BKCB2653 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/12/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84921176557 05/12/2021 10:00 PM1-2

15 BKCB2654 Trần Lâm Phương Ngân 27/01/1996 Đắk Lắk 84989428249 05/12/2021 10:00 PM1-2

16 BKCB2655 Võ Hoàng Ngân 16/10/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84967684645 05/12/2021 10:00 PM1-2

17 BKCB2656 Trần Quốc Nghĩa 24/7/1995 Tây Ninh 84365326037 05/12/2021 10:00 PM3

18 BKCB2657 Phan Thanh Ngoan 31/01/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84846310199 05/12/2021 10:00 PM3

19 BKCB2658 Phạm Nguyễn Như Ngọc 26/12/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 84337204084 05/12/2021 10:00 PM3

20 BKCB2659 Phạm Văn Nhân 02/8/1997 Quảng Nam 84764506754 05/12/2021 10:00 PM3

21 BKCB2660 Đào Thị Hồng Nhung 15/9/1999 Lâm Đồng 84917565309 05/12/2021 10:00 PM3

22 BKCB2661 Phạm Thị Hồng Nhung 13/8/1998 Bến Tre 84383084771 05/12/2021 10:00 PM3

23 BKCB2662 Kiều Tấn Phúc 16/4/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84932135429 05/12/2021 10:00 PM3

24 BKCB2663 Phạm Vương Hoài Phúc 05/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84394644850 05/12/2021 10:00 PM3

25 BKCB2664 Phạm Hữu Phước 22/07/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84338035593 05/12/2021 10:00 PM4

26 BKCB2665 Trần Hoàng Phương 17/01/1996 Đồng Nai 84922651540 05/12/2021 10:00 PM4

27 BKCB2666 Lê Tạ Phú Quý 25/2/1986 Nghệ An 84913340886 05/12/2021 10:00 PM4

28 BKNC2696 Hoàng Thị Diệu 14/12/2000 Cao Bằng 84383351077 05/12/2021 10:00 PM4

29 BKNC2697 Nguyễn Trần Việt Hoàng 15/02/1999 Đồng Nai 84969399700 05/12/2021 10:00 PM4

30 BKNC2698 Trần Hữu Nhân 16/10/1998 An Giang 84367886668 05/12/2021 10:00 PM4

31 BKNC2699 Nguyễn Thị Quỳnh 08/6/1999 Đăk Lăk 84969696344 05/12/2021 10:00 PM4

32 BKNC2700 Phạm Nguyễn Yến Thảo 26/9/1999 Đà Nẵng 84905571648 05/12/2021 10:00 PM4

Tổng số lượng: 32
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